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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2023 

    
               Kính gửi: 

- Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX Hải Phòng; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận/huyện. 
 

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, tại trường Đại học VinUni, Bộ GD&ĐT tổ chức 

Hội nghị tuyển sinh năm 2023 nhằm tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022, đề xuất 

phương hướng triển khai công tác tuyển sinh năm 2023, theo đó công tác tuyển sinh 

năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm 2022 nhưng sẽ có những giải pháp kỹ thuật 

để khắc phục một số tồn tại của năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong mọi khâu của công tác tuyển sinh, cải tiến kỹ thuật để 

đơn giản hóa, giảm thiểu các sai sót đối với thí sinh. Để thực hiện việc rà soát, cập 

nhật thông tin cá nhân và kết quả học tập THPT của học sinh lên cơ sở dữ liệu 

(CSDL) ngành đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định, Sở GD&ĐT yêu cầu 

Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp; Giám đốc TT GDTX Hải Phòng; Giám 

đốc TT GDNN-GDTX quận/huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân và kết quả học tập của 

học sinh lên CSDL ngành, đặc biệt là học sinh khối 12. 

2. Đối với những học sinh chưa được cấp CMND/CCCD hoặc cấp rồi 

nhưng bị sai thông tin phải cấp lại, cần khẩn trương lập danh sách đề nghị Công 

an quận, huyện phụ trách có phương án hỗ trợ giải quyết, đồng thời gửi báo cáo 

về Sở GD&ĐT (trong báo cáo nêu rõ lý do những trường hợp chưa hoàn thành 

việc nhập dữ liệu trên CSDL ngành…). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở GD&ĐT về sự đầy đủ và chính xác của dữ liệu đơn vị đã cập 

nhật trên hệ thống CSDL ngành.  

Thời hạn hoàn thành và nộp báo cáo: trước ngày 25/3/2023. 

Nơi nhận: Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT (người nhận đ/c Cao Chiến Thắng, 

Chuyên viên phòng GDTX&ĐH; ĐT 0902215886; email: 

caochienthang@haiphong.edu.vn). 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các PGĐ; 

- Lưu VT, GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
  

 

 

Đỗ Văn Lợi 



 

 

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 
  

     

           THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ NHẬP THÔNG TIN HỌC SINH 

NĂM HỌC: 2022-2023 
Tính đến 11h30 ngày 15/3/2023 

 

TT Đơn vị 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Cập nhật thông tin cá nhân 
Thông tin cá nhân được xác thực 

với CSDLQGvDC 

Đã  

hoàn 

thành 

Tỉ lệ 

 (%) 

Chưa  

hoàn 

thành 

Tỉ lệ 

(%) 

Đã  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ  

(%) 

1 THPT Cát Hải 389 389 100.00 0 0.00 389 100.00 0 0.00 

2 
Tiểu học - THCS - THPT 

Vinschool Imperia 
306 306 100.00 0 0.00 306 100.00 0 0.00 

3 
TT GDNN - GDTX quận 

Hồng Bàng 
990 990 100.00 0 0.00 990 100.00 0 0.00 

4 
TT GDNN - GDTX huyện 

An Lão 
372 372 100.00 0 0.00 372 100.00 0 0.00 

5 THPT Bạch Đằng 1,488 1,488 100.00 0 0.00 1,487 99.93 1 0.07 

6 THPT Lê Ích Mộc 1,515 1,514 99.93 1 0.07 1,514 99.93 1 0.07 

7 
TT GDNN - GDTX huyện 

An Dương 
410 410 100.00 0 0.00 409 99.76 1 0.24 

8 THPT Nguyễn Trãi 2,145 2,143 99.91 2 0.09 2,143 99.91 2 0.09 

9 THPT Quốc Tuấn 1,159 1,158 99.91 1 0.09 1,157 99.83 2 0.17 

10 THPT Nguyễn Khuyến 1,143 1,143 100.00 0 0.00 1,141 99.83 2 0.17 

11 THPT Tân An 600 599 99.83 1 0.17 598 99.67 2 0.33 

12 Phổ thông Anhxtanh 1,066 1,065 99.91 1 0.09 1,064 99.81 2 0.19 

13 THPT Hùng Vương 322 320 99.38 2 0.62 320 99.38 2 0.62 

14 TT GDTX Hải Phòng 329 327 99.39 2 0.61 327 99.39 2 0.61 

15 
TT GDNN - GDTX huyện 

Cát Hải 
175 175 100.00 0 0.00 173 98.86 2 1.14 

16 THPT Tiên Lãng 1,489 1,486 99.80 3 0.20 1,486 99.80 3 0.20 

17 THPT Hải An 1,596 1,593 99.81 3 0.19 1,593 99.81 3 0.19 

18 THPT Hàng Hải 970 968 99.79 2 0.21 967 99.69 3 0.31 

19 
Tiểu học - THCS - THPT 

Dewey 
61 60 98.36 1 1.64 58 95.08 3 4.92 

20 
TT GDNN - GDTX huyện 

Vĩnh Bảo 
697 697 100.00 0 0.00 694 99.57 3 0.43 

21 
TT GDNN - GDTX quận 

Dương Kinh 
611 609 99.67 2 0.33 608 99.51 3 0.49 

22 THPT Đồ Sơn 1,152 1,151 99.91 1 0.09 1,148 99.65 4 0.35 

23 THPT Đồng Hoà 1,234 1,232 99.84 2 0.16 1,230 99.68 4 0.32 

24 THPT Quang Trung 1,475 1,472 99.80 3 0.20 1,471 99.73 4 0.27 

25 
TT GDNN - GDTX quận 

Lê Chân 
508 505 99.41 3 0.59 504 99.21 4 0.79 



26 
TT GDNN - GDTX quận 

Đồ Sơn 
376 373 99.20 3 0.80 372 98.94 4 1.06 

27 
TT GDNN - GDTX  

Huyện Tiên Lãng 
531 531 100.00 0 0.00 527 99.25 4 0.75 

28 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1,242 1,238 99.68 4 0.32 1,237 99.60 5 0.40 

29 THPT Phạm Ngũ Lão 1,441 1,439 99.86 2 0.14 1,436 99.65 5 0.35 

30 THPT  An Hải 1,264 1,262 99.84 2 0.16 1,259 99.60 5 0.40 

31 PT Hermann Gmeiner 379 375 98.94 4 1.06 373 98.42 6 1.58 

32 
TT GDNN - GDTX quận 

Hải An 
1,000 996 99.60 4 0.40 994 99.40 6 0.60 

33 THPT Marie Curie 764 756 98.95 8 1.05 756 98.95 8 1.05 

34 THPT Nguyễn Huệ 954 948 99.37 6 0.63 946 99.16 8 0.84 

35 
Trường Tiểu học, THCS, 

THPT Hai Bà Trưng 
33 26 78.79 7 21.21 25 75.76 8 24.24 

36 THPT Lê Quý Đôn 1,723 1,717 99.65 6 0.35 1,714 99.48 9 0.52 

37 THPT Lý Thường Kiệt 1,474 1,473 99.93 1 0.07 1,463 99.25 11 0.75 

38 
THPT Lương Khánh 

Thiện 
405 394 97.28 11 2.72 394 97.28 11 2.72 

39 THPT Hồng Bàng 1,415 1,411 99.72 4 0.28 1,403 99.15 12 0.85 

40 THPT Vĩnh Bảo 1,437 1,433 99.72 4 0.28 1,425 99.16 12 0.84 

41 THPT Phan Đăng Lưu 706 703 99.58 3 0.42 694 98.30 12 1.70 

42 THPT Toàn Thắng 1,132 1,122 99.12 10 0.88 1,119 98.85 13 1.15 

43 THPT Thuỵ Hương 1,205 1,198 99.42 7 0.58 1,191 98.84 14 1.16 

44 THPT Nam Triệu 1,180 1,169 99.07 11 0.93 1,166 98.81 14 1.19 

45 
TT GDNN - GDTX huyện 

Kiến Thụy 
386 385 99.74 1 0.26 372 96.37 14 3.63 

46 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
1,379 1,373 99.56 6 0.44 1,364 98.91 15 1.09 

47 THPT Nhữ Văn Lan 1,057 1,053 99.62 4 0.38 1,041 98.49 16 1.51 

48 THPT Tân Trào 413 407 98.55 6 1.45 397 96.13 16 3.87 

49 
TT GDNN - GDTX quận 

Ngô Quyền 
366 363 99.18 3 0.82 350 95.63 16 4.37 

50 THPT An Dương 2,206 2,195 99.50 11 0.50 2,189 99.23 17 0.77 

51 THPT Cát Bà 531 519 97.74 12 2.26 511 96.23 20 3.77 

52 THPT An Lão 1,525 1,520 99.67 5 0.33 1,500 98.36 25 1.64 

53 THPT Trần Hưng Đạo 1,300 1,279 98.38 21 1.62 1,274 98.00 26 2.00 

54 THPT Thuỷ Sơn 1,242 1,224 98.55 18 1.45 1,216 97.91 26 2.09 

55 THPT Lê Chân 1,190 1,174 98.66 16 1.34 1,159 97.39 31 2.61 

56 THPT  Phan Chu Trinh 291 267 91.75 24 8.25 259 89.00 32 11.00 

57 
TH-THCS-THPT Hàng 

Hải 1 
620 610 98.39 10 1.61 585 94.35 35 5.65 

58 THPT Lương Thế Vinh 823 805 97.81 18 2.19 787 95.63 36 4.37 

59 THPT Lê Hồng Phong 1,387 1,352 97.48 35 2.52 1,347 97.12 40 2.88 

60 
TH, THCS và THPT 

Nguyễn Tất Thành 
108 76 70.37 32 29.63 66 61.11 42 38.89 

61 
TT GDNN - GDTX quận 

Kiến An 
521 521 100.00 0 0.00 475 91.17 46 8.83 

62 THPT Tô Hiệu 1,229 1,213 98.70 16 1.30 1,182 96.18 47 3.82 

63 
TT GDNN - GDTX Thủy 

Nguyên 
1,353 1,352 99.93 1 0.07 1,304 96.38 49 3.62 



64 THPT Kiến Thuỵ 1,527 1,484 97.18 43 2.82 1,477 96.73 50 3.27 

65 
THCS-THPT Lý Thánh 

Tông 
403 359 89.08 44 10.92 353 87.59 50 12.41 

66 THPT Quảng Thanh 445 422 94.83 23 5.17 394 88.54 51 11.46 

67 THPT Cộng Hiền 1,117 1,061 94.99 56 5.01 1,055 94.45 62 5.55 

68 THPT Chuyên Trần Phú 2,049 2,028 98.98 21 1.02 1,981 96.68 68 3.32 

69 THPT Kiến An 1,657 1,612 97.28 45 2.72 1,579 95.29 78 4.71 

70 THPT 25 - 10 550 489 88.91 61 11.09 458 83.27 92 16.73 

71 THPT Trần Tất Văn 777 680 87.52 97 12.48 669 86.10 108 13.90 

72 THPT Thăng Long 1,107 967 87.35 140 12.65 961 86.81 146 13.19 

73 THPT Thái Phiên 1,873 1,763 94.13 110 5.87 1,721 91.88 152 8.12 

74 THPT Trần Nguyên Hãn 1,742 1,715 98.45 27 1.55 1,589 91.22 153 8.78 

75 THPT Mạc Đĩnh Chi 1,666 1,539 92.38 127 7.62 1,499 89.98 167 10.02 

76 THPT Hữu Nghị quốc tế 222 52 23.42 170 76.58 49 22.07 173 77.93 

77 THPT Hùng Thắng 1,124 963 85.68 161 14.32 914 81.32 210 18.68 

78 
TH - THCS - THPT 

Edison 
486 255 52.47 231 47.53 255 52.47 231 47.53 

79 PT Lý Thái Tổ 518 250 48.26 268 51.74 231 44.59 287 55.41 

80 THCS và THPT FPT 329 2 0.61 327 99.39 2 0.61 327 99.39 

81 THPT Ngô Quyền 1,845 1,445 78.32 400 21.68 1,272 68.94 573 31.06 

TỔNG SỐ 78,227 75,510 0 2,717 0 74,480 0 3,747  
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